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24 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 2 

ĐỀ SỐ 1 

Họ và tên....................................................Lớp.........................SBD............ 

I/ Chính tả: 2đ 

1/ Điền l hay n: 

....ăm ...ay......an ....ên tám tuổi......an chăm .....o.....uyện chữ......an .....ắn......ót 

Không sai .....ỗi.....ào. 

2/ Điền c, k ,hay q: 

.....ái....ành......ong .......ueo.....ủa......ây.....uất......ảnh.......ia đẹp .......úa 

II/ Luyện từ và câu:    (8đ) 

Câu1:( 2đ) Ghép các tiếng sau với nhau để tạo thành các từ chỉ tình cảm giữa anh chị 

em trong nhà: thương, yêu, quý, kính, trọng, mến. 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Câu2: (2đ)  Chọn 2 từ đã ghép ở bài tập 1 để đặt 2 câu nói về tình cảm anh em trong 

một nhà. 

....................................................................................................................................

............................................................................................................ 

Câu3:(2đ)Tìm từ chỉ sự vật và từ chỉ hoạt động trong đoạn thơ sau: 

Tiếng gà 

Giục quả na 

Mở mắt tròn xoe 

Cây dừa sải tay bơi 

Ngọn mùng tơi nhảy múa 

-Từ chỉ sự vật:................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

-Từ chỉ hoạt động:.......................................................................................... 

Câu 4: (2đ)   Điền dấu chấm và dấu phẩy vào chỗ trống cho phù hợp: 

Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò(   ) chúng thường cùng ở(  ) cùng ăn(  ) cùng làm 

việc và đi chơi cùng nhau(   ) hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng(  ). 

III. Tập làm văn (10đ)

1) Viết lời đáp của em trong trường hợp sau:

Một bạn nghịch làm đổ mực vào vở của em, xin lỗi em : “Xin lỗi bạn, mình lỡ tay

thôi.”

....................................................................................................................................

............................................................................................................ 

2) Viết một đoạn văn ngắn (4đến 6 câu) Nói về thời tiết mùa xuân

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................... 

........................................................................................................................ 
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ĐỀ SỐ 2 

 ( Thời gian học sinh làm bài 40 phút ) 

Bài 1 : (2đ)      Điền vào chỗ chấm : 

    a, l hay n : 

 ....ong ....anh đáy ....ước in trời 

        Đầu tường ....ửa ...ựu ....ập ...òe đâm bông. 

    b, dáo hay giáo : 

 Giàn ............ chứ không phải giàn ............ 

    c, dục hay giục : 

  Mẹ ............. em dậy sớm tập thể .............. 

Bài 2 : (3đ) 

    a, Em hãy viết vào mỗi dòng dưới đây 3 từ thích hợp : 

- 3 từ có tiếng "chăm"

.................................................................................................... 

- 3 từ có tiếng "sách" :

..................................................................................................... 

    b, Em hiểu "sách" khác với "vở" như thế nào? 

.............................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Bài 3 : (3đ) 

    Đặt câu theo mẫu dưới đây, mỗi mẫu 1 câu nói về đồ dùng học tập của em : 

+ Ai (cái gì) - là gì :

.................................................................................................... 

+ Ai (cái gì) - làm gì :

................................................................................................ 

+ Ai (cái gì) - thế nào :

.............................................................................................. 

Bài 4 : (1đ) 

    Điền vào ô trống dấu "chấm" , dấu "phẩy", hoặc dấu "chấm hỏi" thích hợp : 

   Nam nhờ chị viết thư thăm hỏi ông bà vì em mới vào lớp một   chưa biết viết  

viết xong thư cho Nam    chị hỏi : 

- Em có muốn nói thêm gì nữa không

- Như thế là đủ rồi chị ạ

Bài 5 : (10đ)    Tập làm văn 

    Em hãy viết một đoạn văn ngắn về một mùa mà em yêu thích nhất trong năm. ( Em 

có thể nêu rõ thời gian mùa đó bắt đầu từ tháng nào ? Thời tiết của mùa đó ra sao ? .... 

Vì sao em thích mùa đó ? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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ĐỀ SỐ 3 

 
Bài 1: (2điểm). Tìm : ………………… 

 a/ Hai từ hai tiếng, mỗi tiếng đều bắt đầu bằng l khi viết :  

  …………………… 

  

 ………………… 

 b/ Hai từ hai tiếng, mỗi tiếng đều bắt đầu bằng n khi viết : 

  ………………… 

 

Bài 2: (3điểm) 

a/ Tìm từ cùng nghĩa, gần nghĩa với từ " dạy bảo" : 

…………………………………………..  

………………………………………………………………………………………… 

b/ Tìm 5 từ ngữ nói về hoạt động, tình cảm của thầy giáo, học sinh. 

   

………………………………………………………………………………………… 

 - Đặt 1 câu với một trong các từ vừa tìm được: 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

Bài 3: (3điểm). 

a/ Tìm hai bộ phận chính của câu: 

          Đám mây đen to và nặng bay ngang qua bầu trời. 

  ……………………………………………………………………………………… 

b/ Viết hoa cho đúng các tên riêng:   sông hương,   núi ba vì,   nguyễn đức cảnh,   

nguyễn thị minh khai . 

……………………………………………………………………………………… 

 

Bài 4: (2điểm). Chọn dấu chấm, dấu phẩy điền vào ô trống cho thích hợp : 

  Bao tháng      bao năm      mẹ bế anh em chúng tôi trên đôi tay mềm ấy! Cơm chúng 

tôi ăn     tay mẹ nấu; nước chúng tôi uống      tay mẹ xanh      mẹ đun      Trời nóng      

gió từ tay mẹ đưa chúng em vào giấc ngủ     trời rét     vòng tay mẹ lại ủ ấm cho 

chúng con     

Bài 5: (10 điểm).Tập làm văn: 

   Dựa vào ý bài tập 4 đã gợi ra, em hãy viết một đoạn văn về người mẹ yêu quý của 

em . 

 ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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